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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Kính gửi: Cục Chăn nuôi và Thú y. 

 

Thực hiện Công văn số 597/CNTY-KHCNMT ngày 14/5/2025 của Cục 

Chăn nuôi và Thú y về việc lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 

chẩn đoán bệnh thủy sản. Qua xem xét nội dung của 04 dự thảo Tiêu chuẩn, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y có một số ý kiến như sau: 

1. Chi cục cơ bản thống nhất với nội dung của 04 dự thảo TCVN nêu trên. 

2. Phần góp ý: 

2.1. Đối với Tiêu chuẩn Việt Nam: Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán - 

Bệnh nhiễm trùng xuất huyết do vi rút (VHS) gây bệnh trên cá: 
 

Vị trí cần sửa 

đổi, bổ sung 
Nội dung cần sửa đổi, bổ sung Đề xuất 

Trang số 5 

1. Phạm vi áp dụng 

“Tiêu chuẩn này quy trình chẩn 

đoán bệnh…”. 

- Điều chỉnh thành:  

1. Phạm vi áp dụng 

“Tiêu chuẩn này quy định quy 

trình chẩn đoán bệnh…”. 

- Lý do: thiếu động từ “quy 

định”. 

2.1.2 

Vi rút gây bệnh nhiễm trùng xuất 

huyết ở cá (Viral haemorrhagic 

septicaemia- VHS)  

“Vi rút VHS hình que một đầu tròn 

(hình viên đạn), có đường kính …. 

và có một vỏ bọc chứa glycoprotein 

màng, là kháng nguyên bề mặt 

trung hòa.” 

- Điều chỉnh thành: 

 2.1.2 

Vi rút gây bệnh nhiễm trùng 

xuất huyết ở cá (Viral 

haemorrhagic septicaemia- 

VHS)  

“Vi rút VHS hình que một đầu 

tròn (hình viên đạn), có đường 

kính …. và có vỏ bọc 

glycoprotein đóng vai trò là 

kháng nguyên bề mặt trung 

hòa.”  

- Lý do: Diễn đạt rõ hơn nội 
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dung tránh gây hiểu nhầm. 

Trang số 6 

* Kiểu gen Ia: Được phân lập …. 

cá xám (Thymallus thymallus) và cá 

bơn nuôi ở biển (Scphthalus 

maximus). 

 

 

* Kiểu gen IVd: Phân lập ở Iceland 

cá vây tròn hoang dã và nuôi ở biển 

(Cyclopteruslumus)  

* Kiểu gen Ia: Được phân lập 

…. cá xám (Thymallus 

thymallus) và cá bơn nuôi ở biển 

(Scophthalmus maximus). 

- Lý do: Tên khoa học cá bơn 

thiếu chữ “o”. 

* Kiểu gen IVd: Phân lập ở 

Iceland cá vây tròn hoang dã và 

nuôi ở biển (Cyclopterus lumus) 

- Lý do: Tên khoa học thiếu 

khoảng trắng giữa giống và loài. 

 

2.2. Đối với Tiêu chuẩn Việt Nam: Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán - 

Bệnh tuyến tụy do SAV ở cá hồi (Infection with Salmonid Alphavirus disease in 

rainbow trout).  

Vị trí sửa 

đổi, bổ sung 
Nội dung cần sửa đổi, bổ sung Đề xuất 

Trang số 5 

2.1.2 

Vi rút SAV (Salmonid alphavirus) 

Vi rút SAV thuộc thuộc giống 

Alphavirus, …. 

- Điều chỉnh thành:  

2.1.2 

Vi rút SAV (Salmonid alphavirus) 

Vi rút SAV thuộc thuộc giống 

Alphavirus, ... 

Trang số 8 

Không chú thích các bệnh PD/SD 

trong phần dịch tễ. 

Nên thêm chú thích: “PD: 

Pancreas disease, SD: Sleeping 

disease” 

Tên khoa học loài vật chủ chưa 

chuẩn về định dạng kiểu viết theo 

quy định. 

Ghi nghiêng tên loài: cá hồi Đại 

Tây Dương (Salmo salar L.), 

cá hồi đốm (Limanda limanda), 

cá hồi vân (Oncorhynchus 

mykiss)  

Trên đây là một số ý kiến góp ý của Chi cục Chăn nuôi và Thú y đối với 

04 dự thảo TCVN nêu trên. Kính gửi Cục Chăn nuôi và Thú y xem xét, chỉ 

đạo./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (báo cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng HC-TH, Nghiệp vụ; 

- Lưu: VT, NVDuy. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Văn Chung  
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